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I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Em hãy chọn đáp án em cho là đúng nhất ghi vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Nguyên nhân chủ quan nào dưới đây dẫn con người sa vào tệ nạn xã hội?
	A. Bố mẹ nuông chiều con
	B. Kinh tế gia đình kém phát triển
	C. Ảnh hưởng từ môi trường xã hội
	D. Thiếu kiến thức, lười làm, ham chơi, đua đòi.
Câu 2: Gần đây, M thấy anh trai gieo trồng một cây lạ trong vườn và chăm sóc rất cẩn thận. M tò mò muốn biết anh trồng cây gì nên nhiều lần gặng hỏi nhưng anh không trả lời, anh chỉ nói rằng cây đó bán được rất nhiều tiền. Cảm thấy nghi ngờ, M lên mạng tìm hiểu và phát hiện những cây anh trai trồng rất giống cây cần sa- một loại cây dùng để điều chế ma túy. Nếu em là M khi biết sự việc trên em sẽ ứng xử như thế nào?
	A. Vận động mọi người xung quanh cùng tham gia trồng
	B. Giúp đỡ anh cùng anh trồng cây, vì đem lại thu nhập cao
	C. Khuyên bảo và ngăn chặn việc làm của anh lại, phân tích rõ cho anh hiểu tác hại của cây cần sa, hậu quả của việc tự ý trồng trái phép.
	D. Im lặng, vì đấy là việc của người lớn.
Câu 3: Hành vi nào sau đây là biểu hiện của việc không biết quản lí tiền trong cuộc sống?
	A. Sau khi học xong, Hạnh luôn bọc lại cẩn thận những cuốn sách cũ của mình và mang đến Hội khuyến học của Phường để gửi tặng các bạn học sinh nghèo.
	B. Để có hứng thú học tập, năm nào Cường cũng yêu cầu bố mẹ mua cho mình xe đạp mới.
	C. Hằng năm khi nhận được tiền lì xì, N luôn nhờ mẹ giữ hộ.
	D. Những quần áo cũ mà còn tốt được chị để lại, Lan đều dùng để không mất tiền mua thêm cái mới.
Câu 4: Khi phát hiện một nhóm học sinh bán thuốc lá điện tử trong trường học, em sẽ làm gì?
	A. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.
	B. Mời bạn bè mua ủng hộ.
	C. Báo với cô giáo chủ nhiệm để cô tìm cách xử lí.
	D. Đi theo nhóm thanh niên đó để buôn bán cùng.
Câu 5: Mùng 2 Tết, S được anh trai dẫn qua nhà một người bạn chơi. Khi đến nơi, S thấy một số người tụ tập đánh bài ăn tiền. Anh trai S không mang tiền nên ngỏ ý muốn mượn tiền mừng tuổi của S để chơi cùng mọi người. Anh còn hứa sẽ cho S tất cả số tiền thắng được. Nếu em là S em sẽ ứng xử tình huống này như thế nào?
	A. Gọi thêm người chơi cùng cho vui.
	B. Hào hứng, chơi cùng với các anh.
	C. Đồng ý cho anh mượn tiền nếu anh thắng anh sẽ cho mình số tiền đó.
	D. Khuyên bảo và nhắc nhở anh, chơi bài ăn tiền sẽ vi phạm pháp luật.
Câu 6: Nhân vật nào dưới đây đã thể hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội?
	A. Bạn S rủ các bạn cùng lớp chơi đánh bài ăn tiền.
	B. H kiên quyết từ chối khi được các bạn cùng lớp rủ đi xem bói.
	C. Bà N dùng bánh kẹo để dụ dỗ trẻ em vận chuyển ma túy hộ mình.
	D. Bạn L rủ các bạn trong lớp cùng chơi cá cược bóng đá.
Câu 7: Những tệ nạn xã hội nào sau đây được coi là con đường ngắn nhất làm lây lan HIV/AIDS?
	A. Rượu chè, ma túy.	B. Cờ bạc, mê tín dị đoan.
	C. Thuốc lá, mại dâm.	D. Ma túy và mại dâm.
Câu 8: Nếu tình cờ phát hiện có người buôn bán ma tuý, việc em nên làm là gì?
	A. Lờ đi coi như không biết vì sợ bị kẻ buôn bán ma túy trả thù.
	B. Bí mật báo cho cơ quan công an biết để họ kịp thời theo dõi, vây bắt.
	C. Không quan tâm vì chống tội phạm ma túy không phải là việc của mình.
	D. Ngay lập tức hô hoán rồi cùng người dân xung quanh vây bắt.
Câu 9: Em đồng ý với ý kiến nào khi nói về tệ nạn xã hội?
	A. Sử dụng ma túy không ảnh hưởng đến sức khoẻ.
	B. Thấy người buôn bán ma túy nên lờ đi, coi như không biết.
	C. Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma túy.
	D. Tệ nạn xã hội là con đường ngắn nhất dẫn đến tội ác.
Câu 10: Việc làm nào dưới đây thể hiện cách kiếm tiền phù hợp với lứa tuổi học sinh?
	A. Nói dối mẹ là xe hỏng để xin tiền.
	B. Trốn học đi làm thêm.
	C. Gom vỏ lon bia, giấy vụn để bán.
	D. Nhịn ăn sáng để dành tiền tiết kiệm.
Câu 11: Em không tán thành với ý kiến nào dưới đây?
	A. Tệ nạn xã hội gây ra những hậu quả tiêu cực trên nhiều mặt đời sống xã hội.
	B. Trẻ em mắc tệ nạn xã hội sẽ ảnh hưởng không tốt đến tương lai của bản thân.
	C. Ma túy và mại dâm không phải là con đường lây nhiễm căn bệnh HIV/AIDS
	D. Tích cực học tập, lao động tập thể sẽ giúp chúng ta tránh xa được tệ nạn xã hội.
Câu 12: Hành vi nào sau đây không phải là tệ nạn xã hội?
	A. Tham gia đua xe.	B. Vận chuyển ma túy.
	C. Chặt phá cây chứa chất ma túy.	D. Tham gia đánh bạc.
Câu 13: Người bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm?
	A. Từ đủ 18 tuổi trở lên.	B. Từ đủ 16 tuổi trở lên.
	C. Từ đủ 20 tuổi trở lên.	D. Từ đủ 14 tuổi trở lên.
Câu 14: Tệ nạn xã hội nào dưới đây học sinh thường dễ mắc phải?
	A. Mại dâm, nghiện rượu bia, cờ bạc.	B. Mê tín dị đoan, cờ bạc, mại dâm.
	C. Cờ bạc, ma túy, mại dâm	D. Hút thuốc, nghiện game, đua xe.
Câu 15: Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về phòng, chống tệ nạn xã hội?
	A. Cho phép mọi cá nhân sản xuất chất ma tuý.
	B. Cho phép mọi cá nhân được sử dụng ma tuý.
	C. Nghiêm cấm đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
	D. Trẻ em dưới 18 tuổi được phép hút thuốc lá.
Câu 16: Câu tục ngữ ngữ nào dưới đây phê phán việc tiêu xài hoang phí?
	A. Năng nhặt, chặt bị.	B. Ăn chắc, mặc bền.
	C. Ăn hoang phá hoại.	D. Của đi thay người.
Câu 17: Việc làm nào sau đây thể hiện chi tiêu tiền hiệu quả?
	A. Lấy tiền tiết kiệm ủng hộ quỹ trẻ em.
	B. Lấy tiền nộp học để rủ bạn đi ăn uống.
	C. Lấy tiền tiết kiệm để chơi game.
	D. Lấy tiền nộp học để mua pháo nổ.
Câu 18: Câu ca dao “Tiết kiệm sẵn có đồng tiền/ Phòng khi túng lỡ không phiền lụy ai.” khuyên con người cần rèn luyện đức tính nào?
	A. Thật thà.	B. Dũng cảm.	C. Tiết kiệm.	D. Kiên trì.
Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phải là biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội?
	A. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.
	B. Lo làm ăn kinh tế hơn việc giáo dục con cái.
	C. Nhận thức được tác hại của tệ nạn xã hội.
	D. Sống giản dị, trong sáng, lành mạnh.
Câu 20: Ý kiến nào dưới đây là đúng với quy định của pháp luật nước ta về phòng, chống tệ nạn xã hội?
	A. Nghiêm cấm trẻ em uống rượu nhưng không cấm trẻ em hút thuốc và đánh bạc.
	B. Cho phép người lớn được tiêm chích ma túy trước mặt trẻ em.
	C. Cho phép các cá nhân, tổ chức sản xuất ma túy và cung cấp ma túy ra thị trường.
	D. Cấm mọi hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cấm mua bán ma túy và mại dâm.
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (3 điểm). Em hãy nêu nguyên tắc quản lí tiền trong cuộc sống? Theo em, việc quản lí tiền hiệu quả có ý nghĩa như thế nào?
Câu 2 (2 điểm). Cho tình huống: 
	Trường của C tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho mọi người. Tuy nhiên, C lại cho rằng việc tuyên truyền phòng, chống ma tuý là trách nhiệm của người lớn, học sinh không cần tham gia. 
a. Em có đồng tình với suy nghĩ của C không? Vì sao? 
b. Nếu là bạn của C, em sẽ làm thể nào để giúp C hiểu được trách nhiệm của mình trong phòng, chống tệ nạn xã hội?


------ Chúc các em làm bài tốt! ------
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